PHỤ LỤC 

Mức chi cụ thể thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg 

(Kèm theo Thông tư  số 44 /2008/TT-BTC  ngày30 /5/2008 của Bộ Tài chính)

	Số TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi

(1.000 đồng)
	Ghi chú

	1
	Chi công tác thông tin tuyên truyền.

	a
	Biên dịch tài liệu tuyên truyền bằng tiếng dân tộc.
	Trang
	Tối đa 40
	Tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ của văn bản gốc.

	b
	Chi in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm, đề cương giới thiệu phổ biến pháp luật cho nông dân.
	Theo chế độ, định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự. Những nội dung  này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện.

	2
	Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

	a
	Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn, biểu điểm và đáp án).
	Đề thi
	200 - 500
	Tối thiểu mỗi đề thi phải đạt từ 10 câu hỏi  trở lên.

	b
	Chi bồi dưỡng chấm thi (Ban Giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi. (Tối đa không quá 7 người).
	Người/ngày
	Tối đa  100
	Tối đa không quá 5 ngày

	c
	Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban tổ chức cuộc thi.
	
	Tối đa không quá 5 ngày

	
	- Chủ tịch, Phó chủ tịch.
	Người/ngày
	Tối đa 150
	

	
	- Thư ký, thành viên Hội đồng thi
	Người/ngày
	Tối đa 100
	

	d
	Hỗ trợ tiền ăn, ở cho thành viên Ban Tổ chức cuộc thi (tối đa không quá 5 người  x 5  ngày).
	Thành viên là người địa phương nơi tổ chức cuộc thi thì không được hưởng tiền ngủ.

	
	- Tiền ăn
	Người/ngày
	Tối đa 70
	Người đã hưởng khoản hỗ trợ này thì không thanh toán công tác phí ở cơ quan.

	
	- Tiền ngủ
	Người/ngày
	Tối đa 120
	

	e
	Hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh tham gia cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu pháp luật.
	Kể cả ngày tập luyện và ngày thi.

	e.1
	Cuộc thi tổ chức tại xã.
	Mỗi cuộc thi không quá 3 ngày, mỗi đội không quá 5 người, cuộc thi không quá 10 đội. 

	
	Tiền ăn cho thí sinh
	Người/ngày
	Tối đa 20 
	Mỗi thí sinh được hưởng hỗ trợ không quá 10 ngày tiền ăn  tập luyện  tại xã.

	e.2
	Cuộc thi tổ chức tại huyện (cho các xã trong huyện).
	Mỗi cuộc thi không quá 3 ngày, mỗi đội không quá 5 người, cuộc thi không quá 15 đội.

	
	- Tiền ăn
	Người/ngày
	Tối đa 50
	Mỗi thí sinh được hưởng hỗ trợ không quá 10 ngày tiền ăn, ở để tập luyện tại quận, huyện.

	
	- Tiền ở
	Người/ngày
	Tối đa 100
	

	e.3
	Cuộc thi cấp tỉnh, T.P  cho  các quận, huyện hoặc cho các xã làm mô hình điểm thực hiện CT26.
	Mỗi cuộc thi không quá 3 ngày, mỗi đội không quá 7 người, mỗi cuộc thi không quá 10 đội.

	
	- Tiền ăn
	Người/ngày
	Tối đa 70 
	Mỗi thí sinh được hưởng hỗ trợ không quá 10 ngày tiền ăn, ở để tập luyện tại tỉnh, thành phố.

	
	- Tiền ở
	Người/ngày
	Tối đa 120  
	

	f
	Hỗ trợ thí sinh là hội viên, nông dân tham gia thi viết bài tìm hiểu pháp luật. 

	
	- Tiền in tài liệu, thể lệ, hướng dẫn, đáp án thi viết (do cấp tổ chức thi thực hiện)
	
	
	Thanh toán theo thực tế.

	
	- Hỗ trợ người viết bài thi tìm hiểu pháp luật 
	Bài thi
	Tối đa 20
	Tối thiểu 10 trang viết tay khổ giấy A4.

	g
	Chi giải thưởng.

	g.1
	Cuộc thi tổ chức quy mô cấp Trung ương.

	
	Giải nhất
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 2 000
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 1 000
	

	
	Giải Nhì
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 1 500
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 800
	

	
	Giải Ba
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 1 000
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 500
	


	
	Giải Khuyến khích
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 500
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 300
	

	g.2
	Cuộc thi tổ chức quy mô cấp Tỉnh

	
	Giải nhất
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 1 000
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 500
	

	
	Giải Nhì
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 700
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 300
	

	
	Giải Ba
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 500
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 200
	

	
	Giải Khuyến khích
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 300
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 100
	

	g.3
	Cuộc thi tổ chức quy mô cấp Cơ sở

	
	Giải nhất
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 600
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 400
	

	
	Giải Nhì
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 500
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 300
	

	
	Giải Ba
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 300
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 200
	

	
	Giải Khuyến khích
	Giải thưởng
	
	

	
	- Tập thể
	
	Tối đa 200
	

	
	- Cá nhân
	
	Tối đa 100
	

	g.4
	Các khoản chi trực tiếp khác phục vụ cuộc thi: các khoản chi trực tiếp phục vụ các buổi phát động cuộc thi viết, phục vụ giao lưu sinh hoạt văn hóa có lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
	Thực hiện theo hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

	3
	Chi xây dựng và duy trì hoạt động của Câu Lạc bộ (CLB) Nông dân với pháp luật tại cơ sở.

	a
	Chi tiền ăn cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt CLB và tập huấn pháp luật.
	người/ngày
	Tối đa 20
	Không quá 1 ngày/ lớp.

	b
	Chi mua sắm trang thiết bị (loa, Âmly, TV) phục vụ tuyên truyền và sinh hoạt CLB. 
	Bộ/CLB
	
	Có hóa đơn hợp lệ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí dự toán. 

	c
	Chi bồi dưỡng BC viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt CLB.
	Người/buổi
	50-120
	Tùy theo trình độ của CTV, tính chất nghiệp vụ phức tạp của từng đợt, buổi tuyên truyền, hướng dẫn.

	d
	Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt CLB.
	Người/buổi
	Tối đa 5
	

	4
	Chi tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, đào tạo  bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến pháp luật, nghiệp vụ hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
	Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí; chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

	5
	Chi công tác phí cho cán bộ thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến pháp luật lưu động.
	

	6
	Bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên nông dân làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị.
	Người/ngày
	Tối đa 25
	

	7
	Chi cho công tác hòa giải tại Chi, Tổ Hội Nông dân.

	a
	Chi tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách phục vụ công tác hòa giải.
	Người/năm
	Tối đa 100
	Mỗi Chi, Tổ hội 01 người.

	b
	Chi thù lao cán bộ hòa giải.
	Vụ/Tổ hoà giải
	Tối đa 100
	Vụ hoà giải thành công

	8
	Chi tổ chức hoạt động đối thoại với nông dân để giải đáp vướng mắc của nông dân.

	a
	Chi nước uống
	Người/ngày
	Tối đa 7
	Theo số người tham gia đối thoại

	b
	Chi thù lao cán bộ thực hiện đối thoại
	Người/ngày
	Tối đa 25
	

	9
	Chi cho các hoạt động điều tra nghiên cứu.
	Áp dụng nội dung chi và mức chi theo quy định tại Thông tư số 120/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ vốn sự nghiệp của Ngân sách Nhà nước.

	10
	Chi công tác phí, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn cán bộ.
	Thực hiện theo Thông tư số 23/2007/TT-BTC  quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

	11
	Chi làm thêm giờ, văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp bộ phận giúp việc.
	Theo hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lê và được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện.

	12
	Chi sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng.
	Theo quy định hiện hành về chế độ tổ chức hội nghị và chế độ thi đua khen thưởng.
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